
 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ ASIA       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
. 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

 
                           Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác. 
 

 DANH SÁCH  NHÂN VIÊN  HIỆN ĐANG LÀM TẠI  CÔNG TY: 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 
tính 

Vị trí  
nghiệp vụ  

Trình 
độ 

chuyên 
môn 

Năng 
lực 

ngoại 
ngữ 

Kinh nghiệm công 
tác 

Mã số 
BHXH 

Ngày bắt 
đầu tham 
gia BHXH 
tại doanh 

nghiệp 

Thông tin về hợp đồng lao động 
ký với doanh nghiệp 

 Ngày ký 
hợp đồng 
lao động 

Thời 
gian 
làm 
việc 

Thời hạn 
hợp đồng 

I. Thông tin người đại diện pháp luật  

 
Nguyễn Thị 
Phương Mai 

22/4/1982 Nữ 
Điều hành hoạt động dịch vụ đưa người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

Cử nhân 
QTKD 

Tiếng 
Nhật 
N2 

15 năm kinh nghiệm  
trong lĩnh vực xuất 

khẩu lao động 
0111206487 01/07/2019 01/07/2019 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

Không 
xác định 

II. Thông tin cán bộ phụ trách  

1 Nguyễn Thị Hà 26/12/1989 Nữ 
Phụ trách phòng: Tổ chức ký kết và 
thực hiện hợp đồng đưa người Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài 

Cử nhân 
luật kinh 
tế 

Tiếng 
Nhật 
N2   

11 năm kinh nghiệm  
trong lĩnh vực xuất 
khẩu lao động 

3108074159 01/03/2021 01/03/2021 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

Không 
xác định 

2 
Nguyễn Thị Thu 
Doan  

25/04/1992 Nữ 

Tìm kiếm phát triển thị trường lao động 
ở nước ngoài, cung cấp thông tin, quảng 
cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở nước 
ngoài  

Cử nhân 
ngôn ngữ 

Nhật  

Tiếng 
Nhật 
N2 

Kinh nghiệm 02 
năm trong lĩnh vực 
xuất khẩu lao động 

1715002931 01/07/2024 01/07/2024 

 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

 

Không 
xác định 



3 Hoàng Thị Thư  26/5/1988 Nữ 
Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn 

lao động 

Cử Nhân 
Quản trị 
tài chính 
kế toán  

Tiếng 
Nhật 
N2  

Kinh nghiệm 03 
năm làm việc trong 
lĩnh vực xuất khẩu 

lao động 

3320025335 11/01/2025 11/01/2025 

 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

Không 
xác định 

4 Nguyễn Thị Huệ 22/05/1987 Nữ 

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại 
ngữ, giáo dục định hướng cho người lao 
động trước khi đi làm việc ở nước 
ngoài. 

Cử nhân 
Cao 
đẳng 
Phiên 
dịch 
tiếng 
Nhật 
kinh tế 
thương 
mại 

Tiếng 
Nhật 
N3 

Kinh nghiệm 06 
năm trong lĩnh vực 
xuất khẩu lao động 

2614004548 01/01/2022 03/01/2022 

 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

Không 
xác định 

5 
Trương Thị 
Thơm 

23/11/1989 Nữ 

Quản lý người lao động; bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng. 

Cử nhân 
ngôn ngữ 

Nhật  

Tiếng 
Nhật 
N3 

Kinh nghiệm 10 
năm trong lĩnh 

vực xuất khẩu lao 
động 

0115082872 01/10/2025 01/10/2025 

 

8h/ 
ngày 
5 ngày/ 
tuần 

 

Không 
xác định 

6 Nguyễn Thị Huệ 03/04/1985 Nữ 
Thực hiện chế độ, chính sách đối với 
người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng. 

Cử nhân 
tài chính 
Kế toán 

Tiếng 
Anh C 

Kinh nghiệm 06 
năm trong lĩnh vực 
xuất khẩu lao động 

3811021399 01/07/2019 01/07/2019 

 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

Không 
xác định 

7 Trần Thị Nhung 13/05/1981 Nữ 
Thanh lý hợp đồng đưa người Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài. 

Cử nhân 
Tài 

chính Kế 
toán 

Tiếng 
Anh C 

Kinh nghiệm 04 
năm trong lĩnh vực 
xuất khẩu lao động 

0109096371 01/07/2022 24/06/2022 

 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

 

Không 
xác định 

8 
Phạm Công 
Khương 

22/11/1988 Nam 
Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao 

động sau khi về nước 

Kỹ sư 
Vật liệu 

xây dựng 

Tiếng 
Anh C 

Kinh nghiệp 4 năm 
trong lĩnh vực xuất 

khẩu lao động 
3622061767 01/12/2020 01/12/2020 

 

 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

 

Không 
xác định 



9 Đỗ Thị Thu Hà  16/10/1995 Nữ Giáo viên bồi dưỡng kỹ nằng nghề hộ lý 

Cao 
đẳng 
điều 

dưỡng  

Tiếng 
Nhật 
N2 

Kinh nghiệm 2 năm 
trong lĩnh vực xuất 

khẩu lao động 
0122381227 10/06/2024 10/06/2024 

 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

 

Không 
xác định 

10 Lại Thị Thắm  07/05/1993 Nữ 
Giáo viên ngoại ngữ, giáo dục định 

hướng 

Cao 
đẳng 
quản lý 
xây dựng 

Tiếng 
Nhật 
N2 

Kinh nghiệm 6.5 
năm trong lĩnh vực 
xuất khẩu lao động 

3521219813 01/08/2023 01/08/2023 

 

8h/ 
ngày 

5 ngày/ 
tuần 

 

 

Không 
xác định 

 


